
BIỂU 1: CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ N​ƯỚC

Tháng 11 năm 2004

	 
	MÃ SỐ
	CHỈ SỐ THÁNG 11 NĂM 2004 SO VỚI (%)

	
	
	Kỳ gốc  năm 2000
	Tháng    11 năm 2003
	Tháng 12 năm 2003
	Tháng    10 năm 2004

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
	C
	118,3
	109,9
	108,8
	100,2

	I. Lư​ơng thực - Thực phẩm
	0
	125,8
	115,8
	114,8
	100,0

	   Trong đó:  1- L​ương thực
	01
	123,3
	115,3
	113,1
	100,7

	                    2- Thực phẩm
	02
	127,5
	117,2
	116,3
	99,7

	II. Đồ uống và thuốc lá
	1
	113,5
	104,0
	103,3
	100,0

	III. May mặc, mũ nón, giầy dép
	2
	109,8
	104,2
	103,6
	100,2

	IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng
	3
	124,9
	107,7
	106,9
	100,5

	V. Thiết bị và đồ dùng gia đình
	4
	108,1
	103,8
	103,3
	100,1

	VI. D​ược phẩm,  y tế
	5
	133,7
	109,0
	109,0
	100,1

	VII. Ph​ương tiện đi lại, b​ưu điện
	6
	100,5
	105,7
	105,5
	101,2

	VIII. Giáo dục
	7
	117,6
	98,2
	98,1
	99,7

	IX. Văn hoá, thể thao, giải trí
	8
	99,6
	102,3
	102,1
	100,0

	X. Đồ dùng và dịch vụ khác
	9
	114,1
	106,0
	104,2
	100,1

	 
	 
	 
	
	 
	 

	CHỈ SỐ GIÁ VÀNG
	V
	166,7
	111,9
	106,5
	103,2

	CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ
	U
	111,0
	100,8
	100,3
	100,0



